
          UBND HUYỆN TỨ KỲ

  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐẠO TẠO

STT Trường Tiểu học Điểm đánh giá Ghi chú

01 An Thanh 81.2

02 Bình Lãng 83.4

03 Chí Minh I 78

04 Chí Minh II 77.4

05 Cộng Lạc 85.8

06 Đại Đồng 93.75

07 Đại Hợp 82.8

08 Dân Chủ 77.8

09 Hà Kỳ 77

10 Hà Thanh 76.4

11 Hưng Đạo 93.75

12 Kỳ Sơn 77.2

13 Minh Đức 87.2

14 Ngọc Kỳ 91.4

15 Nguyên Giáp 74.2

16 Phượng Kỳ 83.2

17 Quang Khải 78.4

18 Quảng Nghiệp 77.2

19 Quang Phục 92.4

20 Quang Trung 77

21 Tái Sơn 91.25

22 Tân Kỳ 88.75

23 Thị trấn 89

24 Tiên Động 77.4

25 Văn Tố 92
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